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Số:              /TB- HĐTDCC Krông Nô, ngày      tháng 6 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND huyện 

Krông Nô về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 thông báo kết quả thi 

tuyển vòng 1 như sau: 

1. Kết quả các phần thi vòng 1 (trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2024 như sau: 

(Có Phụ lục tổng hợp kết quả kèm theo). 

Kết quả thi vòng 1 được niêm yết, công khai tại trụ sở UBND các xã, thị 

trấn; đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Nô theo quy định.  

2. Về phúc khảo kết quả thi vòng 1 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi vòng 1, thí sinh 

có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 1 đến Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã, cụ thể: 

- Địa điểm nộp đơn: Phòng Nội vụ huyện Krông Nô (địa chỉ số 02, đường 

Võ Văn Kiệt, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) hoặc gửi qua 

đường bưu chính (thời gian tính theo dấu bưu điện). 

- Lệ phí phúc khảo: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức). 

Thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2024 và thực hiện nộp lệ phí phúc khảo, cụ thể: 

+ Mức thu: 150.000 đồng/bài thi (nộp lệ phí phúc khảo cùng thời điểm 

nộp đơn phúc khảo). 

+ Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng tiền. 

* Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau 

thời hạn quy định (nếu đơn được gửi theo đường bưu chính thì tính từ ngày gửi 

đơn theo dấu bưu điện trên phong bì); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị 

phúc khảo bằng thư điện tử, fax, telex. 
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Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 thông báo đến thí sinh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐTDCC. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngô Xuân Hà 

 



Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

01 Mã Thị Bảy 16/9/1995

Trùng 

Khánh,

 Cao Bằng

Nùng
Đại học 

Luật

Tiếng 

Pháp B

CNTT 

nâng cao

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đắk 

Sôr
57 Miễn 22 Đạt

02 Lê Thị Diệp 21/12/2001

An Tràng, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Kinh

Đại học Tài 

chính - 

Ngân hàng

B1
CNTT 

cơ bản

Tài chính - 

Kế toán

Xã Buôn 

Choah
51 25 29 Đạt

03 Bùi Thị Ngọc Duyên 20/07/1999

Văn Hải,

TP Phan 

Rang, Tháp 

Chàm,

Ninh Thuận

Kinh
Đại học Xã 

hội học
A A

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nâm 

Nung
45 22 28 Đạt

04 Nguyễn Phước Định 12/02/1987

Đức Phong,

 Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Kinh
Kỹ sư Quản 

lý đất đai
Ê đê B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nam 

Đà
35 Miễn 25 Đạt

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN KRÔNG NÔ NĂM 2024 (Vòng 1)

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

05 Nguyễn Thị Hồng Hà 11/09/1999

Tam Hiệp,

 Núi Thành,

 Quảng Nam

Kinh

Kỹ sư Hệ 

thống thông 

tin

Aptis B2
Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đắk 

Sôr
32 18 Miễn Đạt

06 Lê Mai Hiệp 05/8/1989

Thạch Châu, 

Lộc Hà, 

Hà Tĩnh

Kinh

Đại học 

Quản lý đất 

đai

B B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nâm 

N'Đir
Vắng Vắng Vắng

Không 

đạt

07 Trần Võ Thị Hồng Hiếu 05/5/1997

Bồng Sơn, 

TX Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Kinh

Đại học Tài 

chính - 

Ngân hàng

B1
CNTT 

cơ bản

Tài chính - 

Kế toán

Xã Nam 

Xuân
37 18 25 Đạt

08 Nguyễn Thái Học 10/09/1994

Châu Hóa, 

Tuyên Hóa, 

Quảng Binh

Kinh

Kỹ sư Quản 

lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

B1 B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nâm 

N'Đir
48 24 29 Đạt

09 Trần Thị Phương Hồng 02/7/1995

Phú Đa,

 Phú Vang, 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh
Đại học Kế 

toán
B1

CNTT 

cơ bản

Tài chính - 

Kế toán

Xã Đắk 

Nang
48 25 28 Đạt

10 Lê Ngọc Hưng 19/8/1990

Tiên Sơn, 

Duy Tiên, 

Hà Nam

Kinh
Đại học 

Luật
B

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nam 

Đà
40 18 29 Đạt
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

11 Lê Thị Huyền 14/12/1993

Xuân Vinh,

 Xuân 

Trường, 

Nam Định

Kinh
Đại học Kế 

toán
B

Tài chính - 

Kế toán

Xã Nâm 

N'Đir
42 27 30 Đạt

12 Nguyễn Đức Linh 10/6/2000

Tam Hóa,

 Núi Thành, 

Quảng Nam

Kinh

Đại học 

Kinh tế 

nông nghiệp

B1 
CNTT 

cơ bản

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Tân 

Thành
48 17 26 Đạt

13 Lê Văn Linh 04/7/1996

Xuân Lai,

Thọ Xuân,

Thanh Hóa

Kinh

Kỹ sư Khoa 

học máy 

tính

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đức 

Xuyên
46 16 Miễn Đạt

14 Ksor Lo 08/7/1994

Ia Rtô, 

TX Ayunpa, 

Gia Lai

Jrai

Đại học 

Quản lý nhà 

nước

CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Buôn 

Choah
50 Miễn 24 Đạt

15 Trần Minh Lực 20/4/1992

Tam Phú, 

TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Kinh
Kỹ sư Quản 

lý đất đai
B B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Tân 

Thành
38 24 29 Đạt

16 H Lệ Lưk 22/8/1997

Bông Krang,

Lắk, 

Đắk Lắk

M'nông

Đại học 

Quản trị 

dịch vụ lữ 

hành

B1 B
Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nam 

Đà
44 Miễn 28 Đạt
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

17 Lê Thị Mai 06/4/1994

Tiên Sơn, 

TX Duy 

Tiên, 

Hà Nam

Kinh
Đại học 

Luật
B B

Tư pháp - 

Hộ tịch

Xã Nam 

Đà
41 20 29 Đạt

18 Trương Thị Kiều Mộng 20/6/1985

An Phú, 

Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Kinh
Đại học Kế 

toán
B B

Tài chính - 

Kế toán

Xã Nam 

Xuân
46 22 27 Đạt

19 Phan Thị Ngọc 17/9/1991

Lê Hóa,

 Tuyên Hóa, 

Quảng Bình

Kinh
Đại học 

Lịch sử
B

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nâm 

Nung
47 18 27 Đạt

20 Nguyễn Văn Nhâm 12/10/1992

Yên Phú, 

Ý Yên,

 Nam Định

Kinh

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

B B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nâm 

Nung
46 20 26 Đạt

21 Nguyễn Thị Thùy Sương 02/03/1998

Duy Phước,

 Duy Xuyên, 

Quảng Nam

Kinh

Đại học Kế 

toán - Kiểm 

toán

A2
CNTT 

cơ bản

Tài chính - 

Kế toán

Thị trấn 

Đắk Mâm
45 25 29 Đạt

22 Phan Thị Thanh Thanh 12/10/1997
Tam Kỳ, 

Quảng Nam
Kinh

Đại học 

Quản lý nhà 

nước

A2
CNTT 

nâng cao

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đắk 

Sôr
39 26 29 Đạt

23 Hoàng Thị Phương Thảo 07/6/1990

Minh Tân, 

Cẩm Khê, 

Phú Thọ

Kinh
Đại học Kế 

toán
B B

Tài chính - 

Kế toán

Xã Nâm 

N'Đir
44 25 28 Đạt
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

24 Nguyễn Quang Thiều 01/9/1982

Thi Sơn,

 Kim Bảng,

 Hà Nam

Kinh

Thạc sĩ 

Chính sách 

công

B1, Ê đê
CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đức 

Xuyên
38 Miễn 23 Đạt

25 Đặng Thị Thơm 02/12/1995

Thái Sơn,

 Đô Lương, 

Nghệ An

Kinh

Kỹ sư Quản 

lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

B1, Ê đê
CNTT 

cơ bản

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nam 

Đà
45 Miễn 28 Đạt

26 Lương Thị Hà Thu 20/3/1993

Trường Hà, 

Hà Quảng,

 Cao Bằng

Nùng
Đại học 

Luật hình sự

CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Buôn 

Choah
45 Miễn 27 Đạt

27 Nguyễn Phước Hoài Thu 08/5/1996

Hành Thiện, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Kinh

Đại học 

Quản lý đất 

đai

A2 B

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nâm 

N'Đir
33 16 25 Đạt

28 Nguyễn Văn Thuấn 08/11/1992

Giao Phong, 

Giao Thủy,

 Nam Định

Kinh

Đại học 

Công tác xã 

hội

B B
Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nâm 

Nung
47 13 26

Không 

đạt

29 Hứa Thị Thùy 11/02/1998

An Sơn, 

Văn Quan, 

Lạng Sơn

Nùng

Đại học 

Quản lý nhà 

nước

A2
CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Buôn 

Choah
Vắng Vắng Vắng

Không 

đạt
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

30 Nguyễn Thị Lệ Thủy 28/02/1994

Xuân Ninh, 

Xuân 

Trường, 

Nam Định

Kinh
Đại học Kế 

toán
B B

Tài chính - 

Kế toán

Xã Buôn 

Choah
42 17 29 Đạt

31 Đàm Thị Trang 14/10/1995

Trường Hà, 

Hà Quảng,

 Cao Bằng

Tày
Đại học 

Luật

CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Buôn 

Choah
40 Miễn 20 Đạt

32 Lò Thị Cẩm Tuyền 03/7/1996

Thôm Mòn, 

Thuận Châu, 

Sơn La

Thái
Kỹ sư Quản 

lý đất đai
B1 

CNTT 

cơ bản

Địa chính - 

Xây dựng 

nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xã Nam 

Đà
37 Miễn 25 Đạt

33 Hồ Huỳnh Ánh Tuyết 11/01/2000

Tam Tiến, 

Núi Thành,  

Quảng Nam

Kinh
Đại học 

Luật 
B1 

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Đắk 

Nang
43 19 27 Đạt

34 Phạm Thị Ánh Tuyết 05/02/1998

Khuyến 

Nông, Triệu 

Sơn, 

Thanh Hóa

Kinh
Đại học 

Luật
B2

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nâm 

Nung
53 23 27 Đạt

35 Nguyễn Thành Vương 11/3/1993

Tịnh Hòa,

 TP Quảng 

Ngãi, Quảng 

Ngãi

Kinh

Thạc sĩ 

Lịch sử 

Việt Nam

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Đắk 

Nang
45 Miễn 26 Đạt
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Chuyên 

môn (ghi 

rõ trình độ, 

chuyên 

ngành)

Ngoại 

ngữ
Tin học

Môn 

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Môn 

tin học

SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Vị trí dự 

tuyển

Trình độ

Đơn vị 

dự tuyển 
Kết quả

Dân 

tộc

Điểm thi

36 Hà Thị Vinh 28/12/1990

Bát Mọt, 

Thường 

Xuân, Thanh 

Hóa

Thái
Đại học 

Lịch sử
B A

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Nâm 

Nung
30 Miễn 23 Đạt

37 H Xen 14/10/1998

Quảng Phú, 

Krông Nô,

 Đắk Nông

M'nông

Đại học 

Quản lý nhà 

nước

B2
CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

 Thống kê

Xã Đức 

Xuyên
37 Miễn 24 Đạt

38 Phạm Thị Hải Yến 09/02/2001

Đồng Sơn, 

Nam Trực, 

Nam Định

Kinh
Đại học 

Luật
B1

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - 

Xã hội

Xã Đắk 

Nang
43 26 27 Đạt

Tổng thí sinh đạt: 35 thí sinh

Tổng thí sinh không đạt: 03 thí sinh./.


		2024-06-11T14:06:27+0700


		2024-06-11T14:06:22+0700


		2024-06-11T14:06:22+0700


		2024-06-11T14:16:06+0700


		2024-06-11T14:07:12+0700




